
PHỤ LỤC 7 

NỘI DUNG NHIỆM VỤ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

 (Kèm theo Công văn số:       /BCĐ ngày 27/9/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp 

 đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp) 
 
 

1. Nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân quyền, chuyển nhiệm vụ/thẩm quyền cho Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương  

STT 

Nội dung 

quản lý 

nhà nước 

Văn bản 

QPPL 

Quy định về thẩm quyền 

trước đây1 

Chủ thể đã được phân quyền2 

Văn bản 

QPPL để 

phân 

quyền 

Tính khả 

thi, vướng 

mắc, khó 

khăn3 

Đề xuất 

giải 

pháp 

Quốc hội UBTVQH Chính phủ Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Chính 

quyền địa 

phương 

0           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Đánh dấu X tại ô tương ứng. 
2 Đánh dấu X tại ô tương ứng. 
3 Nếu khả thi đề nghị đánh dấu X tại ô tương ứng; nếu gặp vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện, đề nghị nêu cụ thể. 



2 

 
2. Nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ đã phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phân 

cấp cho Bộ trưởng; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phân cấp cho chính quyền địa phương  

 

 

STT 
Nội dung quản lý 

nhà nước 
Văn bản QPPL 

Quy định về 

thẩm quyền 

trước đây4 

Chủ thể đã được phân cấp5 

Văn bản 

QPPL để 

phân cấp 

Khả 

thi 

Vướ

ng 

mắc, 

khó 

khă

n 

Kiến 

nghị 

đề 

xuất  

Chín

h phủ 

Thủ 

tướn

g 

Chí

nh 

phủ 

Thủ 

tướn

g 

Chí

nh 

phủ 

Bộ 

trưở

ng 

CQĐP cấp tỉnh  CQĐP cấp xã 

 

HĐ

ND 

 

UB

ND 

Ch

ủ 

tịc

h 

UB

ND 

 

H

ĐN

D 

 

UB

ND 

Chủ 

tịch 

UB

ND 

1  Phân quyền 

nhiệm vụ, quyền 

hạn của Thủ 

tướng Chính phủ 

tại Khoản 1 Điều 

28, Khoản 3 

Điều 56, Điều 

57, Điều 58 Luật 

Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 

năm 2023 

Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng năm 2023 

 X  X  X     Nghị định 

số 

146/2025/

NĐ-CP 

X   

2  Phân cấp nhiệm 

vụ, quyền hạn 

của Thủ tướng 

Chính phủ tại 

Nghị định số 21/2011/NĐ-

CP ngày 29/3/2011 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành 

 X    X     Nghị định 

số 

146/2025/

NĐ-CP 

X   

                                           
4 Đánh dấu X tại ô tương ứng. 
5 Đánh dấu X tại ô tương ứng. 
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khoản 3 Điều 7, 

khoản 3 Điều 11 

Nghị định số 

21/2011/NĐ-CP 

Luật Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả 

3  Phân quyền 

nhiệm vụ, quyền 

hạn của Thủ 

tướng Chính phủ 

tại Điều 32 Luật 

sử dụng năng 

lượng tiết kiệm 

và hiệu quả 

Luật Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả năm 

2010 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2018 

 X    X     Nghị định 

số 

146/2025/

NĐ-CP 

X   

4  Phân cấp nhiệm 

vụ, quyền hạn 

của Thủ tướng 

Chính phủ tại 

khoản 1 Điều 53, 

khoản 3 Điều 25, 

Điều 60, khoản 5 

Điều 67c Nghị 

định số 

52/2013/NĐ-

CP. 

Nghị định số 52/2013/NĐ-

CP ngày 16/5/2013 của 

Chính phủ về thương mại 

điện tử được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP và Nghị 

định số 85/2021/NĐ-CP 

ngày 25/9/2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP ngày 

16/5/2013 của Chính phủ 

về thương mại điện tử 

 X    X     Nghị định 

số 

146/2025/

NĐ-CP 

X   

5  Phân cấp nhiệm 

vụ, quyền hạn 

của Thủ tướng 

Chính phủ tại 

khoản 1 Điều 

32 Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP 

Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh 

thuốc lá 

 X    X     Nghị định 

số 

146/2025/

NĐ-CP 
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6  Phân cấp nhiệm 

vụ, quyền hạn 

của Thủ tướng 

Chính phủ tại 

khoản 1, điểm c, 

d khoản 3, điểm 

c khoản 4 Điều 

11 và điểm b 

khoản 2 Điều 36, 

khoản 1, điểm c, 

đ khoản 3, điểm 

c khoản 4, điểm 

d khoản 6 Điều 

18 Nghị định số 

33/2024/NĐ-CP 

Nghị định số 33/2024/NĐ-

CP ngày 21/3/2024 của 

Chính phủ quy định việc 

thực hiện Công ước cấm 

phát triển, sản xuất, tàng 

trữ, sử dụng và phá hủy vũ 

khí hóa học 

 X    X     Nghị định 

số 

146/2025/

NĐ-CP 

X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
3. Nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã phân cấp cho chính quyền địa 

phương  

STT 
Nội dung quản lý 

nhà nước 
Văn bản QPPL 

Đơn 

vị 

thuộc 

Bộ 

được 

phân 

cấp6 

Chủ thể cấp tỉnh đã 

được phân cấp7 

Chủ thể 

cấp xã đã 

được phân 

cấp8 

Văn bản 

QPPL để 

phân cấp Khả 

thi 

Vướng mắc, 

khó khăn 

Kiến nghị đề 

xuất 

 

HĐND 

 

UBND 

Chủ 

tịch 

UBND 

    

1 Khoản 2 Điều 133 

Luật Thương mại 

- Nhiệm vụ, quyền 

hạn của Bộ Công 

Thương về đăng ký 

của thương nhân tổ 

chức khi cho thương 

nhân khác tham gia 

hội chợ, triển lãm 

thương mại ở nước 

ngoài quy định tại 

khoản 2 Điều 133 

Luật Thương mại 

(được giao Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

thực hiện). 

Luật Thương mại 

năm 2005 (được 

sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 và năm 

2019) 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

2 Văn bản đề nghị cấp 

giấy phép dịch vụ nổ 

mìn của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh đối với 

Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ năm 2024 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

                                           
6 Đánh dấu X tại ô tương ứng. 
7 Đánh dấu X tại ô tương ứng. 
8 Đánh dấu X tại ô tương ứng. 
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hình thức dịch vụ nổ 

mìn tại địa phương 

có phạm vi hoạt 

động giới hạn trong 

địa bàn đất liền của 

01 tỉnh hoặc thành 

phố trực thuộc Trung 

ương; văn bản đề 

nghị cấp giấy phép 

dịch vụ nổ mìn của 

cơ quan quản lý có 

thẩm quyền do Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định đối 

với dịch vụ nổ mìn 

trên thềm lục địa 

hoặc dịch vụ nổ mìn 

có phạm vi hoạt 

động trên toàn lãnh 

thổ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
3 Hồ sơ, văn bản đề 

nghị quy định tại các 

khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều này nộp trên 

Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính 

của Bộ Công 

Thương hoặc gửi 

Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ năm 2024 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

  “Hồ sơ, văn 

bản đề nghị 

quy định tại 

các khoản 1, 

2, 3 và 4 

Điều này…” 

nội dung 

trích dẫn 

không rõ 

ràng, do đó 
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qua đường bưu 

chính về cơ quan có 

thẩm quyền do Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định; 

trường hợp trực tiếp 

nộp hồ sơ thì văn bản 

đề nghị bổ sung họ 

tên, số định danh cá 

nhân hoặc số hộ 

chiếu của người đến 

liên hệ 

không đánh 

giá được 

4 Phân quyền nhiệm 

vụ, quyền hạn của 

Bộ Công Thương tại 

Khoản 3 Điều 79 

Luật Điện lực năm 

2024 

Luật Điện lực 2024   X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

5 Phân quyền nhiệm 

vụ, quyền hạn của 

Bộ Công Thương tại 

khoản 1 Điều 44 

Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017 

Luật Quản lý 

ngoại thương 

2017 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X Căn cứ Nghị 

định số 

146/2025/NĐ-

CP của Chính 

phủ Quy định 

về phân 

quyền, phân 

cấp trong lĩnh 

vực công 

nghiệp và 

thương mại. 

Việc phân 

cấp, phân 

- Đề nghị Bộ 

Công Thương 

phối hợp các 

Bộ, ngành 

tham mưu cấp 

thẩm quyền 

sửa đổi, bổ 

sung các quy 

định thuộc 

lĩnh vực 

ngành công 

thương để phù 

hợp với tình 

6 Phân quyền nhiệm 

vụ, quyền hạn của 

Bộ Công Thương tại 

khoản 2 Điều 44 

Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017 

Luật Quản lý 

ngoại thương 

2017 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

x 
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7 Phân quyền nhiệm 

vụ, quyền hạn của 

Bộ Công Thương tại 

khoản 2 Điều 47 

Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017 

Luật Quản lý 

ngoại thương 

2017 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

x quyền trong 

lĩnh vực 

thương mại từ 

Bộ Công 

Thương cho 

UBND tỉnh 

thực hiện rất 

lớn. Tuy 

nhiên, nguồn 

lực địa 

phương và cơ 

quan chuyên 

môn hiện nay 

chưa đáp ứng 

được theo yêu 

cầu (về số 

lượng biên 

chế, về trình 

độ chuyên 

môn, ….) để 

triến khai thực 

hiện được kịp 

thời. 

Các Nghị 

định, Thông 

tư về lĩnh vực 

ngành thương 

mại hiện nay 

còn khá chồng 

chéo, chưa rõ 

ràng, chưa phù 

hợp với việc 

phân quyền, 

phân cấp nên 

việc triển khai 

thực thực hiện 

phân cấp, 

phân quyền 

cho địa 

phương thực 

hiện, đảm bảo 

tính thống 

nhất, tránh 

chồng chéo. 

- Đề nghị 

UBND tỉnh 

phân cấp hoặc 

ủy quyền cho 

cơ quan 

chuyên môn 

của tỉnh thực 

hiện nhiệm vụ 

cấp Giấy 

chứng nhận 

xuất xứ hàng 

hoá (C/O) để 

thực hiện 

nhiệm vụ đáp 

ứng thời gian 

giải quyết của 

TTHC đã 

công bố (thời 

gian giải 

quyết hồ sơ 6 

giờ-8 giờ làm 

việc). Đồng 

thời, đề nghị 

UBND tỉnh 

xem xét, bổ 

sung thêm 

8 Phân quyền nhiệm 

vụ, quyền hạn của 

Bộ Công Thương tại 

Điều 34 Luật Quản 

lý ngoại thương năm 

2017 

Luật Quản lý 

ngoại thương 

2017 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

x 
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thực hiện gặp 

khó khăn. 

- Đối với  lĩnh 

vực xuất nhập 

khẩu, thương 

mại quốc tế 

mang tính vĩ 

mô (liên quan 

đến thực hiện 

các Hiệp định 

thương mại; 

các Quy tắc, 

Điều ước quốc 

tế có liên 

quan,…) nên 

cần có thời 

gian để nghiên 

cứu thực hiện 

trong thời gian 

đến. 

 

biên chế để 

thực hiện 

nhiệm vụ 

phân quyền, 

phân cấp 

trong lĩnh vực 

xuất nhập 

khẩu để thực 

hiện nhiệm vụ 

được giao. 

9 Phân quyền nhiệm 

vụ, quyền hạn của 

Bộ Công Thương tại 

Khoản 3 Điều 27 

Luật Phòng không 

nhân dân năm 2024 

Luật Phòng không 

nhân dân năm 

2024 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

10 Phân quyền nhiệm 

vụ, quyền hạn của 

Bộ Công Thương tại 

Khoản 3 Điều 75; 

khoản 2 Điều 53; 

khoản 6 Điều 75 

Luật Bảo vệ 

quyền lợi người 

tiêu dùng năm 

2023 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   
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Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng 

năm 2023 
11 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

Điều 18; khoản 2 

Điều 35 và khoản 1, 

khoản 2, khoản 3 

Điều 36; khoản 3 

Điều 37; Điều 38 và 

Điều 39 Nghị định 

số 40/2018/NĐ-CP 

Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP 

ngày 12/3/2018 

của Chính phủ về 

quản lý hoạt động 

kinh doanh theo 

phương thức đa 

cấp được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị 

định số 

18/2023/NĐ-CP 

ngày 28/4/2023 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 

40/2018/NĐ-CP 

ngày 12/3/2018 

của Chính phủ về 

quản lý hoạt động 

kinh doanh theo 

phương thức đa 

cấp (sau đây gọi 

chung là Nghị 

định số 

40/2018/NĐ-CP) 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

12 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   
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Khoản 1 Điều 44, 

Điều 45, khoản 2 

Điều 46 Nghị định 

số 87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ về kinh 

doanh khí được sửa 

đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP và 

Nghị định số 

85/2024/NĐ-CP 

ngày 10/7/2024 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Giá cho Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện. 

 

của Chính phủ về 

kinh doanh khí 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị 

định số 

17/2020/NĐ-CP 

và Nghị định số 

85/2024/NĐ-CP 

ngày 10/7/2024 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Giá 

13 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 1 Điều 14, Điều 

43, điểm d khoản 2 

Điều 36, điểm b 

khoản 3, khoản 4 

Điều 21, khoản 2 

Điều 24, khoản 3 

Điều 31, điểm b 

khoản 2, khoản 3, 

khoản 4, khoản 5 

Điều 33, khoản 2 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP 

ngày 27/6/2013 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Phòng, 

chống tác hại của 

thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị 

định số 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   
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Điều 34, khoản 3 

Điều 35, điểm d 

khoản 2 Điều 36  

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP 

ngày 27/6/2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Phòng, 

chống tác hại của 

thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

106/2017/NĐ- CP 

ngày 14/9/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị định 

số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, 

chống tác hại của 

thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá, Nghị 

định 

số 08/2018/NĐ-

CP và Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP cho 

106/2017/NĐ- CP 

ngày 14/9/2017 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định 

số 67/2013/NĐ-

CP ngày 

27/6/2013 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều và biện 

pháp thi hành 

Luật Phòng, 

chống tác hại của 

thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá, 

Nghị định 

số 08/2018/NĐ-

CP và Nghị định 

số 17/2020/NĐ-

CP 
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Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện. 
14 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

Điểm a, điểm d 

khoản 1 Điều 25, 

khoản 2 Điều 33 

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của 

Chính phủ quy định 

về kinh doanh rượu 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP 

cho Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện 

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 

của Chính phủ 

quy định về kinh 

doanh rượu được 

sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

15 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

Điểm b khoản 1 

Điều 38 Nghị định 

số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của 

Chính phủ về phát 

triển và quản lý chợ 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 115/2024/NĐ-CP 

của Chính phủ cho 

Nghị định số 

60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 

của Chính phủ về 

phát triển và quản 

lý chợ được sửa 

đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

115/2024/NĐ-CP 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Đấu thầu về 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   
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Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện. 

lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án 

đầu tư có sử dụng 

đất 
16 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

Khoản 6 Điều 39 

Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một 

số điều của Luật An 

toàn thực phẩm cho 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện 

Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật An 

toàn thực phẩm 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

 TTHC và 

ATTP thời 

gian quá 

ngắn, địa bàn 

rộng khó khăn 

cho công tác 

thẩm định, 

việc trình 

UBND sẽ mất 

nhiều thời 

gian  

Đề nghị sửa 

đổi, bổ sung 

Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP, trong đó 

phân cấp 

nhiệm vụ cho 

“người đứng 

đầu cơ quan 

chuyên môn 

về Công 

Thương thuộc 

UBND cấp 

tỉnh” để thuận 

tiện trong việc 

thẩm định 

thực tế, cấp 

giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm  

17 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 2 Điều 11 

Nghị định số 

111/2015/NĐ-CP 

ngày 03/11/2015 của 

Nghị định số 

111/2015/NĐ-CP 

ngày 03/11/2015 

của Chính phủ về 

phát triển công 

nghiệp hỗ trợ 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   
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Chính phủ về phát 

triển công nghiệp hỗ 

trợ cho Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thực 

hiện 
18 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Thủ 

tướng Chính phủ tại 

Điều 18, khoản 2 

Điều 35, khoản 1, 

khoản 2, khoản 3 

Điều 36, khoản 3 

Điều 37, Điều 38 và 

Điều 39 Nghị định 

số 40/2018/NĐ-CP 

Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP 

ngày 12/3/2018 

của Chính phủ về 

quản lý hoạt động 

kinh doanh theo 

phương thức đa 

cấp được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị 

định 

số 03/2023/NĐ-

CP ngày 

10/02/2023 của 

Chính phủ quy 

định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ủy ban 

Cạnh tranh Quốc 

gia và Nghị định 

số 18/2023/NĐ-

CP ngày 28/4/2023 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định 

số 40/2018/NĐ-

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-03-2023-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-uy-ban-canh-tranh-quoc-gia-553977.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-03-2023-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-uy-ban-canh-tranh-quoc-gia-553977.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-18-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-40-2018-nd-cp-quan-ly-kinh-doanh-da-cap-564904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-18-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-40-2018-nd-cp-quan-ly-kinh-doanh-da-cap-564904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-40-2018-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-329753.aspx
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CP ngày 

12/3/2018 của 

Chính phủ về quản 

lý hoạt động kinh 

doanh theo phương 

thức đa cấp 
19 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Thủ 

tướng Chính phủ tại 

khoản 1, khoản 3 

Điều 7 Nghị định số 

55/2024/NĐ-CP 

Nghị định số 

55/2024/NĐ-CP 

ngày 16/5/2024 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Bảo vệ 

quyền lợi người 

tiêu dùng 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

20 Phân quyền nhiệm 

vụ, quyền hạn của 

Bộ Công Thương tại 

khoản 2 Điều 53, 

khoản 3 Điều 56, 

Điều 57, Điều 58, 

khoản 3, khoản 5, 

khoản 6 Điều 75 

Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng 

năm 2023 

Luật Bảo vệ 

quyền lợi người 

tiêu dùng năm 

2023 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-40-2018-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-329753.aspx
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21 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

điểm c khoản 1 Điều 

22, khoản 1 Điều 22, 

Điều 18, khoản 3 

Điều 23 Nghị định 

số 61/2025/NĐ-CP 

Nghị định số 

61/2025/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 3 

năm 2025 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều Luật Điện 

lực về giấy phép 

hoạt động điện lực  

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

22 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 2 Điều 15 

Nghị định số 

56/2025/NĐ-CP 

Nghị định số 

56/2025/NĐ-CP 

ngày 03/3/2025 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Điện lực về 

quy hoạch phát 

triển điện lực, 

phương án phát 

triển mạng lưới 

cấp điện, đầu tư 

xây dựng dự án 

điện lực và đấu 

thầu lựa chọn nhà 

đầu tư dự án kinh 

doanh điện lực 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   



18 

 
23 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại tại 

Điều 18 Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP 

Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật 

Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa 

về quản lý chất 

lượng sản phẩm, 

hàng hóa 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

24 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

Điều 4 Nghị định số 

107/2016/NĐ-CP 

Nghị định số 

107/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

của Chính phủ 

quy định về điều 

kiện kinh doanh 

dịch vụ đánh giá 

sự phù hợp được 

sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định 

số 154/2018/NĐ-

CP 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

25 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 1 Điều 23, 

khoản 2 Điều 35, 

khoản 6, 8, 9 Điều 39 

Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP 

Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Luật An 

toàn thực phẩm 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

 TTHC về 

ATTP thời 

gian quá 

ngắn, địa bàn 

rộng khó khăn 

cho công tác 

thẩm định, 

việc trình 

UBND sẽ mất 

Đề nghị sửa 

đổi, bổ sung 

Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP, trong đó 

phân cấp 

nhiệm vụ cho 

“người đứng 

đầu cơ quan 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-154-2018-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-399619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-154-2018-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-399619.aspx
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nhiều thời 

gian  

chuyên môn 

về Công 

Thương thuộc 

UBND cấp 

tỉnh” để thuận 

tiện trong việc 

thẩm định 

thực tế, cấp 

giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm  

26 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 2 Điều 6, 

khoản 3 Điều 8, Điều 

10, Điều 25 và khoản 

2 Điều 38 Nghị định 

số 09/2018/NĐ-CP 

Nghị định 

09/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 

của Chính phủ về 

hoạt động mua bán 

hàng hóa và các 

hoạt động liên quan 

đến mua bán hàng 

hóa các hoạt động 

liên quan trực tiếp 

đến mua bán hàng 

hóa của nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   
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27 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

Điều 6 Nghị định                    

số 07/2016/NĐ-CP 

Nghị định số 

07/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

Luật Thương mại 

về Văn phòng đại 

diện, Chi nhánh 

của thương nhân 

nước ngoài tại 

Việt Nam  

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

28 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 1 Điều 5 Nghị 

định số 

100/2020/NĐ-CP 

Nghị định số 

100/2020/NĐ-CP 

ngày 28/8/2020 

của Chính phủ về 

kinh doanh hàng 

miễn thuế  

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

29 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

Điều 6 Nghị định số 

90/2007/NĐ-CP 

Nghị định số 

90/2007/NĐ-CP 

ngày 31/5/2007 

của Chính phủ 

quy định về quyền 

xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu của 

thương nhân nước 

ngoài không có 

hiện diện tại Việt 

Nam 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   
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30 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 1, khoản 2, 

khoản 3 Điều 6 Nghị 

định                      số 

14/2018/NĐ-CP 

Nghị định số 

14/2018/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 01 

năm 2018 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết về 

hoạt động thương 

mại biên giới 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

31 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

Danh mục quy định 

tại Phụ lục IV, khoản 

4 Điều 11, điểm b 

khoản 1 Điều 13, 

khoản 2 Điều 14, 

điểm a khoản 1 và 

điểm a khoản 3 Điều 

17, điểm a khoản 1 

Điều 18, khoản 1 

Điều 26, khoản 1, 

khoản 2 Điều 28 và 

khoản 1 Điều 29, 

điểm b khoản 1 Điều 

35, khoản 1 Điều 50 

Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP. 

Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Quản lý 

ngoại thương 

 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   
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32 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 4 Điều 42 

Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP 

Nghị định 

44/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật An toàn, vệ 

sinh lao động về 

hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an 

toàn lao động, 

huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao 

động và quan trắc 

môi trường lao 

động 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

33 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương về 

thẩm định, phê 

duyệt, phê duyệt 

điều chỉnh phương 

án bảo vệ đập, hồ 

chứa thủy điện quan 

trọng đặc biệt và 

đập, hồ chứa thủy 

điện được xây dựng 

trên địa bàn 02 tỉnh    

trở lên quy định tại 

điểm a khoản 5 Điều 

76 Luật Điện lực 

năm 2024, điểm a 

Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP 

ngày 04/3/2025 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

thi hành Luật 

Điện lực về bảo 

vệ công trình điện 

lực và an toàn 

trong lĩnh vực 

điện lực 

 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Dien-luc-2024-so-61-2024-QH15-613892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Dien-luc-2024-so-61-2024-QH15-613892.aspx
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khoản 4 và khoản 7 

Điều 35 Nghị định 

số 62/2025/NĐ-CP 
34 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 1 Điều 6, Điều 

9 và điểm b khoản 1 

Điều 18 Nghị định 

số 181/2024/NĐ-CP 

Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ về vật liệu 

nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ   

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

 TTHC thời 

gian quá 

ngắn, địa bàn 

rộng khó khăn 

cho công tác 

thẩm định, 

việc trình 

UBND sẽ mất 

nhiều thời 

gian  

sửa đổi, bổ 

sung Nghị 

định số 

146/2025/NĐ-

CP, trong đó 

phân cấp 

nhiệm vụ cho 

“người đứng 

đầu cơ quan 

chuyên môn 

về Công 

Thương thuộc 

UBND cấp 

tỉnh” để thuận 

tiện trong việc 

triển khai các 

nhiệm vụ 

được giao  
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35 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

điểm b khoản 2 Điều 

29 Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP 

Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP 

ngày 22/5/2018 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

Luật Thương mại 

về hoạt động xúc 

tiến thương mại 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị 

định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của các 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công 

Thương và Nghị 

định số 

128/2024/NĐ-CP 

ngày 10/10/2024 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 81/2018/NĐ-

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-81-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-352393.aspx
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CP ngày 22/5/2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật 

Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

thương mại 

36 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 1 Điều 11, 

khoản 1 Điều 12, 

khoản 3 Điều 13, 

khoản 1 Điều 18, 

khoản 1 Điều 19, 

điểm b khoản 2 Điều 

36 Nghị định số 

33/2024/NĐ-CP. 

Nghị định số 

33/2024/NĐ-CP 

ngày 21/3/2024 

của Chính phủ 

quy định việc thực 

hiện Công ước 

cấm phát triển, 

sản xuất, tàng trữ, 

sử dụng và phá 

hủy vũ khí hóa 

học 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-81-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-352393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Thuong-mai-2005-36-2005-QH11-2633.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Thuong-mai-2005-36-2005-QH11-2633.aspx
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37 Phân cấp nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ 

Công Thương tại 

khoản 2 Điều 6 Quyết 

định số 26/2016/QĐ-

TTg 

Quyết định số 

26/2016/QĐ-TTg 

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ 

ban hành Quy chế 

hoạt động ứng 

phó sự cố hóa chất 

độc được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết 

định số 

04/2020/QĐ-TTg 

ngày /13/01/2020 

của Thủ tướng 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Quy 

chế hoạt động ứng 

phó sự cố hóa chất 

độc ban hành kèm 

theo Quyết định 

số 26/2016/QĐ-

TTg ngày 

01/7/2016 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

  X     Nghị định số 

146/2025/NĐ-

CP 

X   

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-26-2016-qd-ttg-quy-che-hoat-dong-ung-pho-su-co-hoa-chat-doc-316133.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-26-2016-qd-ttg-quy-che-hoat-dong-ung-pho-su-co-hoa-chat-doc-316133.aspx
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4. Nội dung thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương cấp tỉnh đã phân cấp, giao cho chính quyền địa phương cấp xã 

 

 

STT 
Nội dung quản 

lý nhà nước 

Văn bản 

QPPL 

Quy định về thẩm quyền 

trước đây tại cấp tỉnh9 

Thẩm quyền cấp xã đang 

thực hiện10 
Văn bản 

QPPL để 

phân cấp 

Tính khả thi, 

vướng mắc, 

khó khăn11 

Đề xuất 

giải pháp HĐND UBND Chủ tịch 

UBND 

HĐND UBND Chủ tịch 

UBND 

 0           

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9 Đánh dấu X tại ô tương ứng. 
10 Đánh dấu X tại ô tương ứng. 
11 Nếu khả thi đề nghị đánh dấu X tại ô tương ứng; nếu gặp vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện, đề nghị nêu cụ thể. 
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